
STT
Họ và tên người 

hành nghề KBCB
*

Số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

**

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh(ghi 

cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có)

Ghi chú

1 Nguyễn Hữu Nam
0002675/HY-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sỹ KBCB đa khoa, ngoại 

khoa - Giám Đốc

2 Nguyễn Anh Đại
0001233/HY-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Gây mê hồi 

sức

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sỹ KBCB đa khoa, Gây mê 

hồi sức- Phó Giám Đốc

3 Nguyễn Hữu Lộc
0001285/HY-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sỹ KBCB đa khoa, ngoại 

khoa - Phó Giám Đốc

4 Nguyễn Thị Đông
001234/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng- Phó trưởng phòng 

phụ trách phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ - Điều dưỡng

5 Phạm Thị Yến
0001195/HY-

CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng- Phó trưởng phòng 

Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều 

dưỡng

2. Địa chỉ: Số 6, đường Nguyễn Khoái, xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  Bệnh viện đa khoa Khoái Châu

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h hằng ngày, 7 ngày/tuần.



6 Lê Thị Hồng Ny
000267/HY-

GPHN
Điều dưỡng

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng, Thực hiện DVKT 

Hộ sinh trình độ dưới đại học – 

Nhân viên

7
Nguyễn Thị 

Phương Anh

003586/HY-

CCHN

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ YHDP, y sĩ

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Y sĩ – Nhân viên

8 Đỗ Thị Tình
001256/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Hộ sinh – Nhân viên

9 Nguyễn Thị Thuỷ
000767/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng, Thực hiện DVKT 

Hộ sinh trình độ đại học – Nhân 

viên

10 Đỗ Thị Hồng Hà
003931/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Hộ sinh – Nhân viên

11 Nguyễn Thị Liên
006369/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng, văn thư lưu trữ – 

Nhân viên

12 Chử Xuân Khương
0003180/HY-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sỹ KBCB chuyên khoa nội, 

đa khoa – Phó trưởng khoa 

Khoa Cấp cứu - HSTC và 

Chống độc

13 Nguyễn Hải Thịnh
000024/HY-

CCHN
Y khoa

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, siêu âm – Nhân viên

14
Phạm Thị Thu 

Huyền

001206/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Điều dưỡng 

trưởng khoa Nội



15 Trần Thị Phương
004980/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

16 Trần Thị Luyến
001219/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

17 Nguyễn Thị Nam
004567/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

18 Phan Thị Tuyển
000255/HY-

GPHN
Điều dưỡng

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

19 Nguyễn Thị Nhung
001228/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

20 Cao Thị Uyên
000268/HY-

GPHN
Điều dưỡng

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng, Thực hiện DVKT 

Hộ sinh trình độ dưới đại học– 

Nhân viên

21 Nguyễn Thị Nhung
0001246/HY-

CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

22 Hà Thị Tuyến
003940/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

23
Ngô Thị Thu 

Hương

000566/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên



24
Phạm Thị Thanh 

Huyền

001273/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

25 Phạm Thị Dung
001238/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

26 Đào Thị Nga
005010/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

27 Đào Thị Hiền
004187/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

28 Đỗ Thị Thu Hường
000254/HY-

GPHN
Điều dưỡng

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

29 Vũ Thị Nhài
001416/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

30 Nguyễn Văn Hợi
0001289/HY-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại 

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sĩ KBCB đa khoa,  chuyên 

khoa ngoại- Trưởng khoa Ngoại

31 Đỗ Việt Hùng
005977/HY-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa – Phó trưởng khoa 

Ngoại

32 Nguyễn Thị Hiên
001288/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Điều dưỡng 

trưởng khoa Ngoại



33 Nguyễn Thị Hoa
001281/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

34 Nguyễn Mạnh Tùng
000469/HY-

GPHN
Điều dưỡng

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

35 Nguyễn Thị Thuỷ
000278/HY-

GPHN
Điều dưỡng

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

36 Tạ Thị Phương
000230/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

37 Nguyễn Thị Trang
0003153/HY-

CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

38 Nguyễn Như Việt
003531/HY-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại 

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sĩ KBCB đa khoa,  chuyên 

khoa ngoại – Nhân viên

39 Trần Thu Hà
001211/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

40 Đỗ Thị Ngọc
0001286/HY-

CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

41 Đỗ Anh Tuấn
001280/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

42 Vũ Công Bái
0001293/HY-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản 

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sĩ KBCB chuyên khoa Sản - 

 Siêu âm, Trưởng khoa Chăm 

sóc sức khỏe sinh sản và phụ 

sản



43 Lê Thị Hoè
001300/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng, Thực hiện DVKT 

Hộ sinh trình độ đại học – Hộ 

sinh trưởng khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và phụ sản

44
Trần Thị Phương 

Anh

0003177/HY-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, chuyên 

khoa Sản; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sĩ KBCB đa khoa, Nội 

khoa, Sản khoa, Siêu âm sản 

khoa – nhi khoa, Nhân viên

45 Nguyễn Thị Hương
001292/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Hộ sinh – Nhân viên

46
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung

0001299/HY-

CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Nhân viên

47 Lê Thị Bích Liên
001301/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Hộ sinh – Nhân viên

48 Phạm Thị Hải Hậu
000594/HY-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Hộ sinh – Nhân viên

49 Trịnh Thị Huyền
000269/HY-

GPHN
Điều dưỡng

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng, Thực hiện DVKT 

Hộ sinh trình độ dưới đại học – 

Nhân viên

50 Trần Thị Hồng Hảo
0001549/HY-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Hộ sinh – Nhân viên

51 Nguyễn Đức Thập
000027/HY-

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

nhi 

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sĩ khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Nội nhi – Trưởng 

khoa Nhi



52 Đàm Thị Hoà
001414/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Phụ trách công 

tác điều dưỡng khoa Nhi

53
Bùi Thị Tuyết 

Nhung

0001409/HY-

CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

54 Trần Thị Hải Yến
000542/HY-

CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

55 Trần Thị Luyến
0001202/HY-

CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

56 Phạm Thị Thắm
003594/HY-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 

bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nhi 

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sĩ KBCB đa khoa, Nhi 

khoa – Nhân viên

57 Nguyễn Văn Minh
003589/HY-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sĩ KBCB đa khoa – Nhân 

viên

58 Nguyễn Thuý Nga
003590/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

59 Nguyễn Thị Nhàn
004192/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

60 Đặng Thị Yên
0001244/HY-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sĩ KBCB đa khoa, nội khoa 

– Trưởng khoa Truyền Nhiễm

61 Phạm Hồng Hải
001385/HY-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sĩ KBCB đa khoa – Phó 

trưởng khoa Truyền Nhiễm



62 Lê Thị Thuỷ
0003179/HY-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sĩ KBCB đa khoa, nội khoa 

– Phó trưởng khoa Truyền 

Nhiễm

63 Đào Ngọc Thuỷ
001247/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Điều dưỡng 

trưởng khoa Truyền Nhiễm

64 Đỗ Thị Huệ
0001249/HY-

CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

65 Đỗ Thị Hường
001245/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

66 Vũ Thị Thuỳ Linh
0001410/HY-

CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

67
Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ

001207/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

68 Đào Xuân Cường
0001194/HY-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sĩ KBCB đa khoa, Nội 

khoa, thực hiện DVKT gây mê 

hồi sức – Phó trưởng khoa Cấp 

cứu – HSTC & Chống độc

69 Nguyễn Thị Huyền
001200/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Điều dưỡng 

trưởng khoa Cấp cứu – HSTC 

& Chống độc



70 Dương Thị Huyền
001418/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

71 Nguyễn Thị Yến
001226/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

72 Nguyễn Thị Trang
0001406/HY-

CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

73 Đỗ Phương Thảo
005976/HY-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sĩ KBCB chuyên khoa Nội 

– Nhân viên

74 Trần Thị Giang
003988/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

75 Đỗ Thị Hường
001201/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

76
Phạm Thị Thanh 

Huế

001191/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

77 Lê Hồng Quân
001283/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên



78 Nguyễn Thị Sáu
001222/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

79 Nguyễn Thị Ngoan
0001408/HY-

CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

80 Phạm Thị Luyến
001196/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

81
Nguyễn Thị Lan 

Hương

001209/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

82 Đặng Thị Lựa
001239/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

83 Nguyễn Văn Đạt
001203/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

84 Nguyễn Thị Thơm
0001198/HY-

CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

85 Hoàng Thị Thuỷ
0001199/HY-

CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên



86 Tạ Thị Xuất
001237/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

87 Nguyễn Thị Tuyết
003585/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

88 Đỗ Văn Nam
005901/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

89 Nguyễn Đức Vượng
0001130/HY-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

PHCN

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sĩ KCB bằng YHCT, 

Chuyên khoa PHCN – Phụ 

trách khoa YHCT & PHCN

90 Lê Minh Tuấn
003587/HY-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sỹ KBCB bằng y học cổ 

truyền, Thực hiện DVKT Vật lý 

trị liệu - Phục hồi chức năng, 

Phó trưởng khoa YHCT & 

PHCN

91
Nguyễn Quốc 

Dương

003948/HY-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sỹ KBCB bằng y học cổ 

truyền, Thực hiện DVKT Vật lý 

trị liệu - Phục hồi chức năng – 

Nhân viên

92 Nguyễn Thị Hường
005294/HY-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sỹ KBCB bằng y học cổ 

truyền, Thực hiện DVKT Vật lý 

trị liệu - Phục hồi chức năng – 

Nhân viên

93 Phạm Xuân Tuấn
0001099/HY-

CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

94
Phạm Thị Hồng 

Huế

001277/HY-

CCHN
Kỹ thuật viên VLTL/PHCN

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

KTV Vật lý trị liệu- Phục hồi 

chức năng, Phụ trách công tác 

điều dưỡng khoa YHCT & 

PHCN



95 Đỗ Thị Huyền
004102/HY-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền – Nhân viên

96 Phạm Thị Hiền
0001269/HY-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền – Nhân viên

97 Phạm Thị Loan
0001271/HY-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền – Nhân viên

98
Nguyễn Thị Thuỳ 

Linh

0001272/HY-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền – Nhân viên

99 Nguyễn Văn Đông
0001227/HY-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai -Mũi - 

Họng

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sĩ KBCB đa khoa, chuyên 

khoa Tai – Mũi – Họng, Trưởng 

khoa Khám bệnh

100 Lê Thị Kiều Oanh
001254/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Hộ sinh – Nhân viên

101 Phạm Tuấn Hùng
0001259/HY-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa – Nhân viên

102
Nguyễn Thị Bích 

Phượng

000722/HY-

CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

103
Hoàng Thị Bích 

Thảo

000501/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên



104
Đỗ Thị Phương 

Liên

0001267/HY-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa – Nhân viên

105 Phạm Duy Hưng
0001258/HY-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, thực hiện DVKT nội 

soi Tai Mũi Họng – Nhân viên

106 Trần Thị Hậu
0001214/HY-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa – Nhân viên

107 Lê Thị Hà
006329/HY-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa – Nhân viên

108 Lê Tuấn Anh
003850/HY-

CCHN

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ YHDP, y sĩ

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Y sĩ – Nhân viên

109 Nguyễn Thị Mây
004907/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

110
Đỗ Thị Minh 

Nguyệt

001291/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Hộ sinh – Nhân viên

111 Nguyễn Thị Hữu 
004981/HY-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sĩ KBCB đa khoa – Nhân 

viên



112
Trần Thị Minh 

Châu

006423/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

113 Chu Thị Huyên
001257/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng, Thực hiện DVKT 

Hộ sinh trình độ đại học – Nhân 

viên

114
Đồng Thị Thanh 

Tâm

000199/HY-

GPHN
Điều dưỡng

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

115 Lê Thị Chinh
0001302/HY-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Hộ sinh – Nhân viên

116 Lê Thị Hương
000511/HY-

GPHN
Điều dưỡng

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng, Thực hiện DVKT 

Hộ sinh trình độ đại học – Nhân 

viên

117 Hoàng Việt Hoà
003592/HY-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 

bệnh chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, siêu âm – Phó trưởng 

khoa Xét nghiệm & Chẩn đoán 

hình ảnh

118 Vũ Thị Hương
000253/HY-

GPHN
Xét nghiệm y học

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Xét nghiệm y học – Phụ trách 

KTXN khoa Xét nghiệm & 

Chẩn đoán hình ảnh

119 Lê Thanh Tuyến
0001536/HY-

CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

120
Nguyễn Trọng 

Quân

000468/HY-

GPHN
Điều dưỡng

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên



121 Lê Xuân Thông
0001398/HY-

CCHN
Cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Kỹ thuật hình ảnh y học – Nhân 

viên

122 Phạm Thị Hoàn
000280/HY-

GPHN
Điều dưỡng

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

123 Lê Thị Thơm
005044/HY-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Xét nghiệm y học – Nhân viên

124 Nguyễn Thị Thảo
005089/HY-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Kỹ thuật viên xét nghiệm – 

Nhân viên

125 Đàm Quang Mùi
0001399/HY-

CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

126
Ngô Thị Thu 

Hường

000602/HY-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Xét nghiệm y học– Nhân viên

127 Vũ Văn Giang
0001393/HY-

CCHN
Kỹ thuật viên hình ảnh y học

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Kỹ thuật hình ảnh y học – Nhân 

viên

128 Đỗ Thị Nhung
001278/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Hộ sinh – Nhân viên

129
Trần Thị Mai 

Hương

0001236/HY-

CCHN
Kỹ thuật xét nghiệm

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Kỹ thuật xét nghiệm – Nhân 

viên



130 Nguyễn Thị Huế
0001402/HY-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Kỹ thuật viên xét nghiệm – 

Nhân viên

131 Đào Hải Nam
000281/HY-

GPHN
Hình ảnh y học

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Hình ảnh y học – Nhân viên

132 Đào Tuấn Anh
006365/HY-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, Siêu âm – Nhân viên

133 Hoàng Mạnh Hùng
0001290/HY-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng hàm 

mặt

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, chuyên khoa Răng 

hàm mặt – Trưởng khoa RHM-

M-TMH

134
Trần Thị Thanh 

Bình

000240/HY-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, chuyên khoa Mắt – 

Phó trưởng khoa RHM-M-TMH

135
Nguyễn Thị Thu 

Trang

0001218/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Điều dưỡng 

trưởng khoa RHM-M-TMH

136 Đàm Trọng Quyết
005083/HY-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng hàm mặt

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm mặt – 

Nhân viên

137 Đỗ Thị Nhường
000760/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên



138 Lê Minh Phượng
000583/HY-

CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

139 Nguyễn Thị Liễu
001212/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

140 Trần Thị Nguyên
001210/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

141 Đặng Thị Uyên
967/HY-

CCHND

Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu 

thuốc, bán buôn thuốc, vắc xin, sinh 

phẩm y tế. Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo 

quản thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế. Hợp 

tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất 

dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược 

liệu; Buôn bán dược liệu, thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu. Nhà thuốc. Quầy 

thuốc. Đại lý bán thuốc của doanh 

nghiệp. Đại lý bán buôn vắc xin, sinh 

phẩm y tế. Cơ sở bán lẻ thuốc thành 

phẩm đông y, thuốc thành phẩm từ dược 

liệu. Tủ thuốc trạm y tế

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Dược sĩ – Trưởng khoa Dược – 

TTB & VTYT

142 Đỗ Thanh Tùng 
2478/CCHN-

D-SYT-HY

Bán lẻ thuốc. Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của Nhà thuốc; 

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Dược sĩ – Phó trưởng khoa 

Dược – TTB & VTYT



143 Lê Thị Hương
001253/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng, Thực hiện DVKT 

Hộ sinh trình độ đại học – KTV 

trưởng khoa Dược – TTB & 

VTYT

144 Vũ Quốc Cường
3046/CCHN-

D-SYT-HY

Bán lẻ thuốc. Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Dược sĩ – Nhân viên

145 Bùi Thị Thanh Hà
2125/CCHN-

D-SYT-HY

Bán lẻ thuốc. Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Dược sĩ – Nhân viên

146 Lê Hồng Vân
2244/CCHN-

D-SYT-HY

Bán lẻ thuốc. Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Dược sĩ – Nhân viên

147 Nguyễn Văn Đức
1950/CCHN-

D-SYT-HY

Bán lẻ thuốc. Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Dược sĩ – Nhân viên

148 Nguyễn Danh Hiệu
2320/CCHN-

D-SYT-HY

Bán lẻ thuốc. Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của Nhà thuốc; 

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu; 

thuốc cổ truyền

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Dược sĩ – Nhân viên

149 Đào Thế Biển
0001260/HY-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Xét nghiệm y học – Nhân viên

150 Nguyễn Thị Mừng0001876/HY-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Xét nghiệm y học – Nhân viên



151 Hoàng Thị Hạnh0002518/HY-CCHN
Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa mắt.
07h00 – 17h00 thứ 7 hàng tuần

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa mắt - Nhân viên
Hợp đồng chuyên gia

152 Nguyễn Hữu Quang
001237/HY-

GPHN
Y khoa

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa – Nhân viên

153 Lê Minh Anh
001236/HY-

GPHN
Y khoa

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa – Nhân viên

154 Dương Hồng Quang
000434/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

155 Lê Thị Vân Anh
005888/HY-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền - Nhân 

viên

156 Đào Thị Ngọc
006243/HY-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Nhân viên

157 Nguyễn Quang Huy
001385/HY-

GPHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền - Nhân 

viên



158 Nguyễn Thị Nhung
001775/HY-

GPHN
Điều dưỡng

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

159 Trần Thị Hải Yến
001776/HY-

GPHN
Điều dưỡng

07h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; 

thứ 7, CN, ngày lễ, ngày trực theo 

sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng – Nhân viên

Nguyễn Hữu Lộc

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
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